
 UBND TỈNH ĐẮK LẮK 

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

 

Số: 134 /SKHCN-TĐC 

V v tr         G    t ƣ    C  t 

 ƣ    Quố            25 

 CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

         n    13 t  n  02 năm 2025 

  

 K       :  

       - Cá  S , b  ,   à  ; 

       - UBND  á   uyệ , t ị xã, t à   p ố; 

       - Cá  do        ệp trê  đị  bà  tỉ   Đắ  Lắ . 

 

T ự    ệ  Cô   v   số 168/TĐC-TCCL ngày 20/01/2025  ủ  Ủy ban 

T êu   uẩ  Đo  ƣờ   C  t  ƣ    Quố     , về v ệ  ban hành Kế  oạ    oạt 

độ   G    t ƣ    C  t  ƣ    Quố      (GTCLQG)        5. 

S  K o   ọ  và Cô      ệ t ô   báo Kế  oạ   tr         G    t ƣ    

C  t  ƣ    Quố      trê  đị  bà  tỉ   Đắ  Lắ       025   ƣ s u: 

1. Thông tin chung 

G    t ƣ    C  t  ƣ    Quố       à      t ƣ      p quố      do T ủ 

tƣớ   C     p ủ tặ     o  á  tổ   ứ  do        ệp t êu b  u,  ó t à   t    xu t 

sắ  tro   v ệ   â     o    t  ƣ    s   p ẩ ,  à    ó . T    dự GTCLQG 

giúp  á  tổ   ứ  do        ệp  ó đ ều   ệ   ọ   ỏ , đá     á và     t ế   ột 

 á   toà  d ệ   á   oạt độ   qu    ý,    t  ƣ    s   p ẩ ; đây  ũ    à  ơ  ộ  

tốt đ   á  do        ệp qu    bá t ƣơ     ệu s   p ẩ ,  óp p ầ   â     o uy 

t  ,           ạ   tr    tro   t ờ   ỳ  ộ    ập      tế.  

(Thông tin về GTC QG v  mẫu đơn đăn   ý t am dự t eo p ụ lục đín   èm). 

2. Kế hoạch triển khai GTCLQG năm 2025 

TT Nội dung Đơn vị thực hiện Thời gian 

1 

- T ô   báo  ế  oạ   tr         GTCLQG 

       5 đế   á  tổ   ứ , do        ệp trê  

đị  bà  tỉ   Đắ  Lắ . 

- Tuyê  truyề , vậ  độ  ,  ƣớ   dẫ  do    

    ệp t        GTCLQG     2025. 

- Hƣớ   dẫ  do        ệp xây dự   báo  áo 

t        GTCLQG        5. 

- S  KH&CN. 

- Cá  S ,   à  , 

UBND   p  uyệ . 

Tháng  

2-3/2025 

2 

 - T à    ập Hộ  đ    Sơ tuy   tỉ   Đắ  Lắ . 

- Hộ  đ    Sơ tuy   t ếp   ậ     sơ t    dự 

GTCLQG     2025  ủ  do        ệp. 

- S  KH&CN. 
Tháng 

 3-6/2025 
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TT Nội dung Đơn vị thực hiện Thời gian 

3 
Hộ  đ    Sơ tuy        ết qu ,    sơ đá     á, 

 ự    ọ    o Hộ  đ    Quố             5. 

- Hộ  đ    Sơ tuy   

tỉ   

Trƣớ  

15/8/2025 

4 

T ẩ  tr   ết qu ,    sơ đá     á  ủ  Hộ  đ    

sơ tuy   tỉ   và t ế   à   xe  xét, t ẩ  đị   

 á  do        ệp đƣ   Hộ  đ    sơ tuy   đề 

   ị tr o             5. 

- Hộ  đ    Quố     . 
Tháng  

8-10/2025 

5 

L y ý   ế    ệp y  ủ  UBND tỉ   đề    ị T ủ 

tƣớ   C     p ủ tr o tặ   GTCLQG     

2025   o do        ệp. 

- S  Nộ  vụ. 

- S  KH&CN. 

Tháng 

10/2025 

6 

Hộ  đ    Quố      đề    ị Bộ trƣ    Bộ 

K o   ọ  và Cô      ệ d    sá    á  tổ 

  ứ , do        ệp t    dự đủ đ ều   ệ  đ  

trì   T ủ tƣớ   C     p ủ tr o tặ   

GTCLQG        5. 

- Hộ  đ    Quố     . 

- Bộ KH&CN. 

T á   

11/2025 

* Lƣu ý: Tổ c ức/doan  n  iệp có n u cầu đăn   ý t am dự  ửi  ồ sơ 

theo  ướn  dẫn đín   èm trước ngày 30/6/2025 để triển   ai t ực  iện đún  

tiến độ qu  địn . 

Cá      t ết  ầ  b ết t ê  x     ê   ệ: Phòng Qu    ý T êu   uẩ  Đo 

 ƣờ   C  t  ƣ    - S  K o   ọ  và Cô      ệ tỉ   Đắ  Lắ . Đị    ỉ: Số 15A 

Trƣờ   C    , p ƣờ   T ắ   L  , TP. Buô  M  T uột. Đ ệ  t oạ : 

02623.954.886. 

S  K o   ọ  và Cô      ệ đề    ị  á  S    à  , UBND   p  uyệ , các 

Hộ , H ệp  ộ  p ố    p tuyê  truyề  đế   á  tổ   ứ , do        ệp trê  đị  bà  

tỉ   đ  đ     ý t       . . 

Nơi nhận: 
- N ƣ trê ; 

- UBND tỉ   (t  y b  ); 

- Cá  S : Cô   t ƣơ  , NN&PTNT, 

 Xây dự  , KH&ĐT, TT&TT, Y tế;         (Đ  p ố    p           

- Cá  Hộ , H ệp  ộ : Do        ệp  tỉ  ,   tuyê  tuyề ) 

Do        ệp trẻ tỉ  , L ê    ệp  á   

 ộ  KHKT tỉ  , Cơ     tỉ  ;                                       

- UBND  á   uyệ , t ị xã, t à   p ố; 

- G á  đố , các PGĐ S ; 

- Lƣu: VT, VP, TĐC (Tr ều_37b). 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Khoa 
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Phụ lục 

CÁC THÔNG TIN VỀ GIẢI THƢỞNG CHẤT LƢỢNG QUỐC GIA 

1. Điều kiện xét thƣởng:  

Tổ   ứ , do        ệp đủ đ ều   ệ  t    dự GTCLQG  à  á  tổ   ứ , 

do        ệp: 

 Có tƣ  á   p áp   â  đã  oạt độ   s   xu t,      do    và dị   vụ   ê  tụ  

tạ  V ệt N   và   ô   v  p ạ   á  quy đị    ủ  p áp  uật V ệt N   tro   

t ờ        t    t 36 t á   t    đế  t ờ  đ    đ     ý t    dự GTCLQG. 

 Đạt  á  t à   t    xu t sắ  tro   s   xu t,      do    và dị   vụ, t ự    ệ  

đầy đủ trá      ệ  về b o vệ  ô  trƣờ  , t uế và b o      xã  ộ ; 

 Có b      ứ   về v ệ  áp dụ    á   ệ t ố   qu    ý    t  ƣ    t ê  t ế ; 

 Quá trì   xe  xét, đá     á và  ự    ọ  tr o G    t ƣ    C  t  ƣ    Quố  

    đƣ   t ế   à   t eo quy đị    ủ  N  ị đị   số 7    18 NĐ-CP   ày 

15 5   18  ủ        p ủ. 

2. Tiêu chí giải thƣởng: (Tổ   đ   : 1.    đ   ) 

 Tiêu chí 1 - V   trò  ủ   ã   đạo tổ   ứ , do        ệp (1   đ   ) 

Tiêu chí 2 - C  ế   ƣ    oạt độ    ủ  tổ   ứ , do        ệp (85 đ   ) 

Tiêu chí 3 - C     sá   đị    ƣớ   vào   á    à   và t ị trƣờ    ủ  tổ 

  ứ , do        ệp (85 đ   ) 

Tiêu chí 4 - Đo  ƣờ  , p â  t    và qu    ý tr  t ứ   ủ  tổ   ứ , do    

    ệp (9  đ   ) 

Tiêu chí 5 - Qu    ý, p át tr      u     â   ự   ủ  tổ   ứ , do        ệp (85 đ   ) 

Tiêu chí 6 - Qu    ý quá trì    oạt độ    ủ  tổ   ứ  do        ệp (85 đ   ) 

Tiêu chí 7 - Kết qu   oạt độ    ủ  tổ   ứ , do        ệp ( 5  đ   ) 

3. Mức giải thƣởng:  

3.1. GTCLQG b o    : 

 ) G    Và   C  t  ƣ    Quố     ;  

b) G    t ƣ    C  t  ƣ    Quố     .  

Tổ   ứ , do        ệp đạt GTCLQG đƣ     ậ  Cúp và G  y   ứ     ậ . 

3. . GTCLQG đƣ   tr o   o  á  tổ   ứ , do        ệp s u: 

a) S n xu t  ớ ; 

b) S   xu t vừ  và   ỏ; 

c) Dị   vụ  ớ ; 

d) Dị   vụ vừ  và   ỏ; 

3.3 G    Và   C  t  ƣ    Quố      tr o tặ     o  á  tổ   ứ , do        ệp 

đƣ   đá     á  à xu t sắ     t t uộ  bố   oạ   ì   và  ó số đ    đá     á t eo  á  t êu 

    GTCLQG đạt từ 8   đ    tr   ê .Tổ   ứ , do        ệp đạt G    Và   C  t 

 ƣ    Quố      đƣ   đề    t    dự  á       t ƣ       t  ƣ      u vự  và quố  tế. 
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- G    t ƣ    C  t  ƣ    Quố      đƣ   xét tặ     o  á  tổ   ứ , do    

    ệp đạt từ 6   đ    tr   ê .  

4. Quyền lợi của tổ chức, doanh nghiệp đạt giải:  

 - Cá  tổ   ứ , do        ệp đạt G    t ƣ       t  ƣ    quố      đƣ   p ép 

t ô   báo, tuyê  truyề , qu     áo trê   á  p ƣơ   t ệ  t ô   t   đạ    ú    oặ  

 á   ì   t ứ    ớ  t  ệu   á  về đơ  vị  ì  , đƣ   s  dụ   b  u tƣ     ủ  G    

t ƣ       t  ƣ    quố      trê  s   p ẩ ,    p ẩ   ủ  tổ   ứ , do        ệp. 

- Tổ   ứ , do        ệp đạt G    và      t  ƣ    quố      đƣ   Bộ K o  

 ọ  và Cô      ệ đề    t    dự  á       t ƣ       t  ƣ      u vự  và quố  tế. 

- Cá  tổ   ứ , do        ệp đạt      đƣ   ƣu t ê  v y vố  từ Quỹ P át tr    

  o   ọ  và  ô      ệ quố     , Quỹ Đổ   ớ   ô      ệ quố     , Quỹ P át tr    

  o   ọ  và  ô      ệ    á  bộ,   à  , đị  p ƣơ   và  á  quỹ   á  t eo quy đị   

 ủ  p áp  uật; ƣu t ê  t         á    ƣơ   trì  , dự á    p quố      về p át tr   , 

  uy      o  ô      ệ,  â     o      su t,    t  ƣ   . 

- Cá  tổ   ứ , do        ệp đạt      đƣ    á  Bộ,   à   và  á  tỉ  , t à   p ố 

trự  t uộ  tru   ƣơ     e  t ƣ    t eo quy đị   từ   u   quỹ   e  t ƣ            . 

5. Hồ sơ và thủ tục đăng ký tham dự:  

Tổ   ứ , do        ệp t    dự GTCLQG p     ập    sơ t    dự    : 

 ) B   đ     ý t    dự GTCLQG; 

b) Báo  áo   ớ  t  ệu   u   về tổ   ứ , do        ệp; 

 ) Báo  áo tự đá     á t eo b y t êu      ủ  GTCLQG; 

d) Tà    ệu   ứ        về v ệ  áp dụ    ệ t ố   qu    ý    t  ƣ    t ê  t ế  

(b   s o   ứ     ỉ  oặ  tà    ệu   ê  qu  ); 

đ) Tà    ệu   ứ        về sự p     p  ủ  s   p ẩ ,  à    ó        vớ   á  

t êu   uẩ , quy   uẩ   ỹ t uật tƣơ   ứ   (b   s o); 

e) Báo  áo đá     á tá  độ    ô  trƣờ    oặ  b        ết b o vệ  ô  

trƣờ   đƣ   p ê duyệt và  á   ết qu  qu   trắ           t eo quy đị    ủ  p áp 

 uật tro    3      ầ     t (b   s o); 

 ) Xá    ậ   ết qu  t ự    ệ        vụ t uế vớ  N à  ƣớ  và t ự    ệ    ế 

độ b o      xã  ộ  đố  vớ    ƣờ    o độ            tro    3      ầ     t (b   

       oặ  b   s o); 

 ) Cá  tà    ệu   ứ          á  về  ết qu   oạt độ   s   xu t,      do    

 ủ  tổ   ứ , do        ệp tro   3      ầ     t,  ếu  ó (b   s o). 

6.  Phí tham dự: 

P   xét tuy   tạ   ộ  đ    sơ tuy   tỉ  , t à   p ố: Không. 
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ĐƠN ĐĂNG KÝ THAM DỰ  

GIẢI THƢỞNG CHẤT LƢỢNG QUỐC GIA NĂM 20... 

1. Tê  tổ   ứ , do        ệp: ………………………………………………………….. 

    Tê     o dị  : ................................................................................................................  

    Tê  t ế   A  : ...............................................................................................................  

2. Đị    ỉ trụ s       : ......................................................................................................  

    Đ ệ  t oạ :..............................................  F x: ..............................................................  

    Email:.....................................................  Website:........ ...............................................  

    Mã số t uế: ............................................ Số tà    o  : ..................................................    

    Tạ  N â   à  : ..............................................................................................................  

3. Họ và tê  T ủ trƣ    tổ   ứ . Do        ệp: ..............................................................  

    Đ ệ  t oạ :...........................; d  độ  : ............................... Email: …………………. 

 . Họ và tê    ƣờ    ê   ệ: ................................................................................................  

    C ứ  vụ:................................................. Đơ  vị: ..........................................................  

    Đ ệ  t oạ :...............................................; d  độ  : .......................................................  

    Fax:........................................................ Email:  ...........................................................  

5. L    vự   oạt độ        : .............................................................................................  

6. Nếu tổ   ứ , do        ệp trự  t uộ   ột tổ   ứ , do        ệp   á , x    u     p  

    các thông tin sau: 

    Tê  tổ   ứ , do        ệp  à đơ  vị trự  t uộ : .........................................................  

    Đị    ỉ: ..........................................................................................................................  

    Đ ệ  t oạ :..............................................  F x: ..............................................................  

    Email:.....................................................  Website:........ ...............................................  

7. Số  ƣ      â  v ê        t ứ  tro   3      ầ     t,           t    dự (có  ợp 

đồn  lao độn  từ  01 năm trở lên): 

    N   ... : .................            N   ... : .................           N   ... : ................. 

8. Cá      đạt G    t ƣ    C  t  ƣ    Quố     : ……………………………………. 

9. Doanh thu trong 3 n    ầ     t,         m th   dự: 

    N     ... : .................. tr ệu VNĐ                N     ... : .................. tr ệu VNĐ      

    N     ... : .................. tr ệu VNĐ (ƣớ  t     ủ      t    dự) 

1 . Cá  đị  đ    s   xu t,      do         : 

 ...........................................................................................................................................  

11. Cá   ệ t ố   qu    ý đ    áp dụ  : 

ISO 9001           ISO 14001           ISO 22000            GMP              

      HACCP            ISO 17025          SA 8000               OHSAS 18001  

      Khác: ............................................................................................................................  

C ún  tôi cam đoan n ữn  t ôn  tin trên l   o n to n c ín  x c. 

          N         t  n       năm 20... 

LÃNH Đ O T  CHỨC DOANH NGHIỆP 

        (Ký tên  đón  dấu) 
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DANH SÁCH  

C c cơ quan, doanh nghiệp g i Công văn triển khai GTCLQG năm 2025 
 

 I. C c Sở ngành: 

1. S  Cô   T ƣơ   

 . S  Y tế 

3. S  T ô   t   & Truyề  thông 

 . S  Nô       ệp và PTNT 

5. S  Kế  oạ   và Đầu tƣ 

6. S  Xây dự   

7. H ệp  ộ  Do        ệp tỉ   

8. Hộ  do      â  trẻ 

9. Hộ   ơ     tỉ   

1 . L ê    ệp  á   ộ    o   ọ   ỹ t uật tỉ   

II. UBND cấp huyện  

1. UBND TP Buô  M  T uột 

2. UBND Huyệ  Krô   Bú   
3. UBND T ị xã Buô  H  

4. UBND  uyệ  Lắ  

5. UBND  uyệ  Krô   Pắ  
6. UBND  uyệ  E  H’ eo 

7. UBND  uyệ  Buô  Đô  

8. UBND  uyệ  E  Súp 

9. UBND  uyệ  E  K r 
10. UBND  uyệ  Cƣ Ku   

11.UBND  uyệ  Cƣ M’  r  

12. UBND  uyệ  Krô   A    

13. UBND  uyệ  Krô   Bô   

14. UBND  uyệ  Krô   N    

15. UBND  uyệ  M’Đrắ  

III. C c Doanh nghiệp 

TT Tên Doanh nghiệp Địa chỉ 

1  Công Ty TNHH AKO 16 V   C o, P. Tâ  L  , TP. BMT, Đắ  Lắ  

2  Công ty TNHH Xuân Hòa 
Lô C , Cụ  Cô   N   ệp Tâ  A 1, TP. Buô  M  

T uột, Tỉ   Đắ  Lắ  

3  Cô   ty TNHH MTV C o su Đ   L   3  N uyễ  C   T    , TP.BMT, Đắ  Lắ   

4  Cô   ty CP O    ật Đ   L   03 – Đ    T  ê  Hoà   –TP. BMT  

5  Công ty TNHH DAWA 156 N uyễ  T ị M    K    – TP.BMT  
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6  Công Ty CP Cà Phê Trung Nguyên   68 N uyễ  T t T à  , TP.BMT, Tỉ   Đắ  Lắ   

7  Cô   ty TNHH T u N ơ  38 N uyễ  C   T    , Tp. BMT, tỉ   Đắ  Lắ  

8  Công ty CP Thép ASEAN Khu CN Hò  P ú, Xã Hò  P ú, TP.BMT, Đắ  Lắ   

9  
Công Ty TNHH MTV Phân Bón Tây 

Nguyên 
 Khu CN Hòa Phú, Xã Hòa Phú, TP.BMT, Đắ  Lắ   

10  Công ty CP Cao Nguyên Xanh 
135 N uyễ  Lƣơ   B   , TP.BMT, Đắ  Lắ  

11  Cô   ty CP t ự  p ẩ  sạ   Nú  X    
T ô   , TT E  Pố ,  uyệ  Cƣ M’  r, tỉ   Đắ  Lắ  

12  Cô   ty TNHH Vậ  t   ô tô A  P ƣớ  
198 N uyễ  V   L   , xã E tu, TP. Buô  M  

T uột, Tỉ   Đắ  Lắ  

13  Cô   Ty TNHH Gạ     ô    u   V ệt Tâ  Khu CN Hòa Phú, TP.BMT, Đắ  Lắ  

14  Cô   ty TNHH Bệ   v ệ   ắt Tây 

Nguyên 

309 N ô Quyề , P ƣờ   Tâ  An, TP. Buô  M  

T uột, Tỉ   Đắ  Lắ  

15  Cô   ty Cổ p ầ  Xu t   ập   ẩu P â  

bó  M    Tâ  

55-57 N ô Quyề , P ƣờ   Tâ  L  , TP. Buô  M  

T uột, Tỉ   Đắ  Lắ  

16  Công ty CP C ế b ế   ỗ Trƣờ   T à   Xã E  R  , Huyệ  E H'Leo, Tỉ   Đắ  Lắ  

17  Công ty Cà phê MêHyCô 167B N uyễ  V   Cừ -Tp.BMT, tỉ   Đắ  Lắ  

18  Cô   ty TNHH Cà p ê BMT V ệt N    
Số 1   1     Đƣờ   Y Mo   Ê uô , P ƣờ   

Tâ  L  , TP. Buô  M  T uột 

19  Cô   ty Cổ p ầ  T ự  p ẩ  x    T à   

Đ    

T ô  6, xã Hò  K á  , TP. Buô  M  T uột, tỉ   

Đắ  Lắ . 

20  CÔNG TY TNHH SX & TM VƢƠNG 

THÀNH CÔNG 

 31 Y W   , P ƣờ   E t  , T à   p ố Buô  M  

T uột, Đắ  Lắ  

21  Nô   Trạ  Bề  Vữ    Forest 
T ô  1 , Xã E  K ết, Huyệ  Cƣ M'  r, Tỉ   Đắ  

Lắ ( 983.115. 53) 

22  Cô   ty Cổ p ầ  P át tr     ây đà   ƣơ   

và t ự  vật quý   ế  Tây N uyê  

Số 1 3 H    Vƣơ  , P ƣờ   Tự A , TP.Buô  M  

T uột, Tỉ   Đắ  Lắ  

23  Cô   ty TNHH xây dự   t ƣơ    ạ  và 

tr    tr   ộ  t  t P ƣớ  N ật Lo   
Số 1  Trầ  V   P ụ, Tâ  L  , Tp Buô  M  T uột 

24  Cô   ty TNHH M     Đắ  Lắ  
Số  6  Đƣờ   H    Vƣơ  , Tổ dâ  p ố  , 

P ƣờ   T  ệ  A , Tỉ   Đắ  Lắ  
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25  Cô   ty TNHH S   xu t -  T ƣơ    ạ  – 

Xu t   ập   ẩu ALPHA 

Số 566 Lê Duẩ , P ƣờ   E  T  , Tp Buô  M  

T uột, Tỉ   Đắ  Lắ  

26  Công ty CP Ứ   dụ    ô      ệ s     ọ  

An Thái 

Lô B02-B 3, K u Cô   N   ệp Hoà P ú, Tp. 

Buô  M  T uột Đ   L  . 

27  Cô   ty X    dầu N   Tây N uyê  
 6 N uyễ  T t T à  , p ƣờ   Tự A , t à   p ố 

Buô  M  T uột, tỉ   Đắ  Lắ . 

28  CÔNG TY CỔ PHẦN GAS PHỤNG 
Cụ   ô       ệp Tâ  A  1, P ƣờ   Tâ  A , 

TP.Buô  M  T uột, Tỉ   Đắ  Lắ , V ệt N   

29  
CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH 

KHÍ MIỀN NAM – CHI NHÁNH ĐẮK 

LẮK (PV GAS SOUTH ĐẮK LẮK) 

Lô CN7- , Đƣờ   Số 5, Cụ  Cô   N   ệp Tâ  

A   , P. Tâ  A , TP. Buô  M  T uột 

30  CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI - 

DỊCH VỤ THANH TIN 

Cụ  Cô       ệp Krô   Bú  1, Xã Pơ   Đr   , 

Huyệ  Krô   Bú , Tỉ   Đắ  Lắ , V ệt N   

31  CÔNG TY TNHH KINH DOANH TỔNG 

HỢP KHÁNH THƢ 

Lô SKC3, Đƣờ   số  , Cụ   ô       ệp Tâ  A  

1, P ƣờ   Tâ  A , TP.Buô  M  T uột, Tỉ   Đắ  

Lắ , V ệt N   
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